
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 50 ngõ 258 Tân Mai, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

05/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM ĐẠI DƯƠNG XANH

0110804490

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác thuỷ sản biển
(Trừ đánh bắt thú biển, khai thác yến ở hang đá, xây nhà gọi 
yến)

0311

2. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

3. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

4. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

5. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

6. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

7. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

8. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

9. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

10. Sản xuất đường 1072

11. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

12. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

13. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

14. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

15. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

16. In ấn 1811

17. Dịch vụ liên quan đến in 1812

18. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC 
PHẨM ĐẠI DƯƠNG XANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GREEN OCEAN FOOD IMPORT EXPORT 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: GREEN OCEAN FOOD IMPORT EXPORT., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912229191
Email: Binhvudang1979@gmail.com

Fax:
Website:
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19. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Trừ hạt điều, bông vải và động vật hoang dã

4620

20. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

21. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau 
quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
(Trừ thịt động vật hoang dã thuộc danh mục cấm)

4632

22. Bán buôn đồ uống 4633

23. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

24. Bán buôn tổng hợp 4690

25. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Trừ thịt động vật hoang dã trong danh mục cấm; riêng rượu chỉ 
hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và 
phù hợp với quy hoạch; chỉ bán thuốc lá điếu nội địa và có đủ 
điều kiện theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy 
hoạch

4711

26. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

27. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

28. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: - Rau, quả tươi, 
đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến; - Sữa, sản phẩm từ 
sữa và trứng; - Thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, 
đông lạnh và chế biến; - Hàng thủy sản tươi, đông lạnh và chế 
biến; - Bánh, mứt, kẹo, các sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột
(Trừ thịt động vật hoang dã thuộc danh mục cấm)

4722

29. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

30. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

31. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Không bao gồm sàn giao dịch điện tử và kinh doanh đa cấp, 
đấu giá bán lẻ qua internet, đấu giá ngoài cửa hàng bán lẻ, kinh 
doanh vàng miếng)

4791

32. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá)

4799

33. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

34. Bốc xếp hàng hóa 5224

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

5229

36. Bưu chính
(Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

5310
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 200.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HOÀNG 
NGỌC DŨNG

TT E17, Xã Ngũ 
Hiệp, Huyện 
Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Tổng số 66.660 666.600.000 33,330

Cổ phần 
phổ 
thông

66.660 666.600.000 33,330

0170810058
67

2 VŨ ĐĂNG 
BÌNH

15 Ngách 575/29 
Kim Mã, Phường 
Ngọc Khánh, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

66.680 666.800.000 33,340

Tổng số 66.680 666.800.000 33,340

0250790028
72

37. Chuyển phát 5320

38. Cổng thông tin 6312

39. Quảng cáo 7310

40. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

41. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Trừ thanh toán hối phiếu, thông tin tỷ lệ lượng và tư vấn chứng 
khoán

7490

42. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

43. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

44. Dịch vụ đóng gói
trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

8292

45. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu hàng hóa công ty kinh doanh
(Trừ hoạt động đấu giá)

8299(Chính)

46. Hoạt động tư vấn quản lý
Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, 
thuế và chứng khoán

7020

47. Hoạt động của trụ sở văn phòng 7010

48. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 VŨ ĐĂNG 
VINH

CHCC 1008B, 
173 Xuân Thủy 
(Tháp B), Phường 
Dịch Vọng Hậu, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

66.660 666.600.000 33,330

Tổng số 66.660 666.600.000 33,330

0300760079
64

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       025079002872
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 15 Ngách 575/29 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 15 Ngách 575/29 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ ĐĂNG BÌNH Nam

13/08/1979 Kinh Việt Nam

16/04/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 06/08/2024 đến ngày 05/09/2024


